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Nguồn NS Nguồn khác

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

1 Trung tâm Y tế Đak Đoa

1.1

Bộ nội soi trực tràng loại ống cứng 

- Model: CL- 420 

- Hãng sản xuất : Ocare Medical 

Co.,Limited

- Nước sản xuất : Trung Quốc

2013 2013 Bộ 1 247.000.000 0
Hoạt động 

bình thường 

Chưa có Bác sĩ, 

KTV vận hành, sử 

dụng

Bệnh viện 

Đa khoa 

Gia Lai

2 Trung tâm Y tế Vân Canh

Lồng ấp trẻ sơ sinh Air Incu i

(TPCP-NS2018)

-  Model : Air incui

-  Hãng sản xuất : Atom Medical

-  Xuất xứ : Japan

Máy khí dung siêu âm KU-400

(TPCP-NS2018)

-  Model : COMFORT 2000KU-400

-  Seri: 1708047

-  Hãng sản xuất : Shin-El

-  Xuất xứ : Nhật Bản

Máy khí dung siêu âm KU-400

(TPCP-NS2018)

-  Model : COMFORT 2000KU-400

-  Seri: 1708046

-  Hãng sản xuất : Shin-El

-  Xuất xứ : Nhật Bản

Máy khí dung siêu âm KU-400

-  Model : COMFORT 2000KU-400

-  Seri: 1708045

-  Hãng sản xuất : Shin-El

Đơn vị 

tiếp nhận

Nguyên giá Giá trị còn 

lại đến ngày 

31/12/2024

(đồng)

STT Tài sản

Năm 

sản 

xuất

Năm 

đưa 

vào sử 

dụng

Đơn vị 

tính

Số 

lượng

Giá trị theo sổ sách kế toán (đồng)

Tình trạng 

tài sản
Lý do điều chuyển

49.008.000

Máy mới, 

chưa qua sử 

dụng

Khoa sản không có 

trẻ sinh non, nên 

không có nhu cầu 

sử dụng

BVĐK KV 

Bồng Sơn
2.1 2017

Chưa 

sử dụng
Cái 1 245.040.000

4.988.732

Máy mới, 

chưa qua sử 

dụng

Máy không phù 

hợp với nhu cầu sử 

dụng của Trung tâm

Bệnh viện 

Đa khoa 

Gia Lai

2.2 2017
Chưa 

sử dụng
Cái 1 24.943.667

Máy không phù 

hợp với nhu cầu sử 

dụng của Trung tâm

BVĐK KV 

Bồng Sơn
2.3 2017

Chưa 

sử dụng
Cái 1 24.943.667 4.988.732

Máy mới, 

chưa qua sử 

dụng

4.988.732

Máy mới, 

chưa qua sử 

dụng

Máy không phù 

hợp với nhu cầu sử 

dụng của Trung tâm

BVĐK KV 

Bồng Sơn
2.4 2017

Chưa 

sử dụng
Cái 1 24.943.667

Mục đích 

sử dụng 

sau khi 

điều 

chuyển

Phục vụ 

công tác 

khám 

chữa bệnh

DANH MỤC CHI TIẾT TÀI SẢN ĐIỀU CHUYỂN

(Kèm theo Quyết định của Giám đốc Sở Y tế tỉnh Gia Lai về việc điều chuyển tài sản là thiết bị y tế chuyên dùng)
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Nguồn NS Nguồn khác

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Đơn vị 

tiếp nhận

Nguyên giá Giá trị còn 

lại đến ngày 

31/12/2024

(đồng)

STT Tài sản

Năm 

sản 

xuất

Năm 

đưa 

vào sử 

dụng

Đơn vị 

tính

Số 

lượng

Giá trị theo sổ sách kế toán (đồng)

Tình trạng 

tài sản
Lý do điều chuyển

Mục đích 

sử dụng 

sau khi 

điều 

chuyển

-  Xuất xứ : Nhật Bản

Bộ soi bóng đồng tử đo khúc xạ (Đèn soi 

bóng đồng tử) Rx-3 (TPCP-NS2018)

-  Model : Rx

-  Hãng sản xuất: Neitz

-  Xuất xứ : Nhật Bản

3 Trung tâm Y tế Ayun Pa

3.1

Hệ thống phẫu thuật nội soi ổ bụng

- Model: PM-ECS-777

- Hãng sản xuất: Prpmis Medical Systems

- Nước sản xuất: Đức

2016 2017 HT 1 3.367.140.000 420.892.500
Hoạt động 

bình thường

Hiện tại đơn vị 

không đủ nhân lực 

sử dụng

Bệnh viện 

Nhi

3.2

Tủ ấm 37 đến 60 C,>= 60 lít

- Model: IN75

- Hãng sản xuất: Memmert

- Nước sản xuất: Đức

2019 2019 Cái 1 44.900.000 17.960.000
Hoạt động 

bình thường

Chưa có nhân lực 

sử dụng

Bệnh viện 

Đa khoa 

Gia Lai

3.3

Tủ ấm 37 C

- Model: IN-010

- Hãng sản xuất: Gemmy Industrial

- Nước sản xuất: Đài Loan

2010 2010 Cái 1 34.118.700 0
Hoạt động 

bình thường

Chưa có nhân lực 

sử dụng

Bệnh viện 

Đa khoa 

Gia Lai

3.4

Tủ sấy 250 C

- Model: YCO-010

- Hãng sản xuất: Gemmy Industrial

- Nước sản xuất: Đài Loan

2009 2010 Cái 1 31.533.950 0
Hoạt động 

bình thường

Chưa có nhân lực 

sử dụng

Bệnh viện 

Đa khoa 

Gia Lai

3.5

Tủ sấy 250 C

- Model: YCO-010

- Hãng sản xuất: Gemmy Industrial

- Nước sản xuất: Đài Loan

2009 2010 Cái 1 31.533.950 0
Hoạt động 

bình thường

Chưa có nhân lực 

sử dụng

Bệnh viện 

Đa khoa 

Gia Lai

4.988.732

Máy mới, 

chưa qua sử 

dụng

Máy không phù 

hợp với nhu cầu sử 

dụng của Trung tâm

BVĐK KV 

Bồng Sơn
2.4 2017

Chưa 

sử dụng
Cái 1 24.943.667

4.661.600
Hoạt động 

bình thường

Không có nhu cầu 

sử dụng

TTYT Quy 

Nhơn
2.5 2017 2018 Cái 1 23.308.000

Phục vụ 

công tác 

khám 

chữa bệnh
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Nguồn NS Nguồn khác

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Đơn vị 

tiếp nhận

Nguyên giá Giá trị còn 

lại đến ngày 

31/12/2024

(đồng)

STT Tài sản

Năm 

sản 

xuất

Năm 

đưa 

vào sử 

dụng

Đơn vị 

tính

Số 

lượng

Giá trị theo sổ sách kế toán (đồng)

Tình trạng 

tài sản
Lý do điều chuyển

Mục đích 

sử dụng 

sau khi 

điều 

chuyển

3.6

Máy laser điều trợ 25W

- Model: UM-L25

- Hãng sản xuất: Union Medical Co,Ltd

- Nước sản xuất: Hàn Quốc

2009 2010 Cái 1 145.231.136 0
Hoạt động 

bình thường

Chưa có nhân lực 

sử dụng

TTYT Quy 

Nhơn

3.7

Máy cất nước

- Model: RO 1034

- Hãng sản xuất: ROWA

- Nước sản xuất: Đức

2008 2009 Cái 1 256.431.354 0
Hoạt động 

bình thường

Máy không phù 

hợp với nhu cầu sử 

dụng của Trung tâm

BVĐK KV 

Bồng Sơn

3.8

Tủ sấy điện

- Model: DO-75

- Hãng sản xuất: Y TẾ HOÀ BÌNH

- Nước sản xuất: Việt Nam

2013 2013 Cái 1 12.868.340 0
Hoạt động 

bình thường

Máy không phù 

hợp với nhu cầu sử 

dụng của Trung tâm

Bệnh viện 

Đa khoa 

Gia Lai

3.9

Tủ sấy điện

- Model: DO-75

- Hãng sản xuất: Y TẾ HOÀ BÌNH

- Nước sản xuất: Việt Nam

2013 2013 Cái 1 12.868.340 0
Hoạt động 

bình thường

Máy không phù 

hợp với nhu cầu sử 

dụng của Trung tâm

Bệnh viện 

Đa khoa 

Gia Lai

3.10

Hệ thống tán sỏi niệu quản nội soi ngược 

dòng bằng laser Holmium

- Model: Auriga 30

- Hãng sản xuất: Boston Scientific

- Nước sản xuất: Mỹ

2019 2019 HT 1 2.723.130.834 873.444.390
Hoạt động 

bình thường

Hiện tại đơn vị 

chưa có Bác sĩ sử 

dụng

Bệnh viện 

Đa khoa 

Gia Lai

4 Trung tâm Y tế Đak Pơ

Bộ dụng cụ phẫu thuật xương tay, xương 

đùi ( Gồm 38 món, 59 chi tiết )

- Hãng sx: Best Medical

- Xuất xứ: Đức

Bộ dụng cụ phẫu thuật sản khoa (Gồm 24 

món, 58 chi tiết)

- Hãng sx: Best Medical
221.000.000

206.250.000
Hoạt động 

bình thường

Không có Bác sĩ sử 

dụng

Bệnh viện 

Đa khoa 

Gia Lai

4.1 2022 2022 Bộ 1 275.000.000

Phục vụ 

công tác 

khám 

chữa bệnh

165.750.000
Hoạt động 

bình thường

Không có Bác sĩ sử 

dụng

Bệnh viện 

Đa khoa 

Gia Lai

4.2 2022 2022 Bộ 1
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Nguồn NS Nguồn khác

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Đơn vị 

tiếp nhận

Nguyên giá Giá trị còn 

lại đến ngày 

31/12/2024

(đồng)

STT Tài sản

Năm 

sản 

xuất

Năm 

đưa 

vào sử 

dụng

Đơn vị 

tính

Số 

lượng

Giá trị theo sổ sách kế toán (đồng)

Tình trạng 

tài sản
Lý do điều chuyển

Mục đích 

sử dụng 

sau khi 

điều 

chuyển

- Xuất xứ: Đức

Máy sấy công nghiệp (công suất 34kg)

- Hãng sx: Accurate Technologies 

Company Limited

- Xuất xứ: Thái Lan

5 Trung tâm Y tế Kông Chro

5.1

Hệ thống nội soi dạ dày

- Model: CV-V1

- Hãng sx: Olympus medical 

- Nước sx: Nhật - Ý - Việt Nam

2020 2021
Hệ 

thống
1 1.348.000.000 674.000.000

Hoạt động 

bình thường
Không có nhân lực

Bệnh viện 

Đa khoa 

Gia Lai

5.2

Bộ khám điều trị răng + Ghế

- Model: SS_ONE

- Hãng sản xuất: Simple & Smart S.r.l

- Xuất xứ: Ý

2023 2024 Bộ 1 440.000.000 385.000.000
Hoạt động 

bình thường
Không có nhân lực

TTYT Đak 

Đoa

221.000.000

Phục vụ 

công tác 

khám 

chữa bệnh

239.369.966
Hoạt động 

bình thường
Không  sử dụng

BVĐK KV 

Bồng Sơn
4.3 2019 2020 Cái 1 478.739.932

165.750.000
Hoạt động 

bình thường

Không có Bác sĩ sử 

dụng

Bệnh viện 

Đa khoa 

Gia Lai

4.2 2022 2022 Bộ 1
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